	UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
	
	Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

	
	
	      


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

 khóa học đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, truyền thông ngắn hạn 2024 - 2025
(Đính kèm Công văn số            /VHTT ngày       tháng      năm 2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện)

	STT
	Họ tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, Năm sinh
	Chức vụ
	Điện thoại di động
	E-mail cá nhân
	Đối tượng
	Tên khóa học
	Ngày học của lớp đăng ký

	1
	Trương Phi Hùng
	Nam
	17/11/1983
	Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Bình Chánh
	0907012202
	tphung.binhchanh
@tphcm.gov.vn
	Công chức
	5
	13-14-15/5/2025

	2
	Trần Lê Bảo Ngọc
	Nữ
	18/8/1985
	Phó Trưởng phòng Nội vụ Huyện Bình Chánh
	0904431099
	tlbngoc.binhchanh

@tphcm.gov.vn
	Công chức
	5
	18-19-20/02/2025

	3
	Nguyễn Lương Trung Toán
	Nam
	26/10/1990
	Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Bình Chánh
	0938422113
	nlttoan.bc
@tphcm.gov.vn
	Công chức
	3
	18-19/3/2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	04-05/3/2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	18-19-20/02/2025

	4
	Huỳnh Văn Thanh
	Nam
	6/3/1974
	Chủ tịch UBND Thị trấn Tân Túc
	0902070806
	hvthanh.tt.bc
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	15-17-21/4/2025

	5
	Võ Lê Phi Vũ
	Nam
	17/9/1982
	Chủ tịch UBND xã An Phú Tây
	0988535323
	vlpvu.apt.bc
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	16-18-22/4/2025

	6
	Võ Chiến Thắng
	Nam
	16/4/1978
	Chủ tịch UBND xã Bình Chánh
	0908889760
	vcthang.vlb.bc
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	15-17-21/4/2025

	7
	Nguyễn Thị Hương Thảo
	Nữ
	02/4/1978
	Chủ tịch UBND xã Bình Hưng
	0908072767
	nththao.binhchanh
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	16-18-22/4/2025

	8
	Trần Quốc Thanh
	Nam
	02/10/1965
	Chủ tịch UBND xã Đa Phước
	0913717477
	tqthanh.bc
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	15-17-21/4/2025

	9
	Võ Thị Hồng Diễm
	Nữ
	18/3/1981
	Chủ tịch UBND xã Hưng Long
	0903021154
	vthdiem.hl.bc
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	16-18-22/4/2025

	10
	Võ Thành Công
	Nam
	30/01/1979
	Chủ tịch UBND xã Lê Minh Xuân
	0909299122
	vtcong.binhchanh
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	15-17-21/4/2025

	11
	Trần Thanh Huy
	Nam
	03/11/1978
	Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Hai
	0978186186
	tthuy.bc
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	16-18-22/4/2025

	12
	Đinh Thị Phương Thảo
	Nữ
	5/2/1990
	Chủ tịch UBND xã Phong Phú
	0977290253
	dtpthao.pp.bc
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	16-18-22/4/2025

	13
	Hồ Ngọc Hiếu
	Nữ
	06/9/1983
	Chủ tịch UBND xã Qui Đức
	0972664207
	hnhieu.qd.bc
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	16-18-22/4/2025

	14
	Nguyễn Văn Tuấn
	Nam
	07/10/1981
	Chủ tịch UBND xã Tân Kiên
	0918112758
	nvtuan.binhchanh
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	15-17-21/4/2025

	15
	Nguyễn Kim Mai
	Nữ
	15/5/1985
	Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt
	0907035331
	nkmai.tn.bc
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	16-18-22/4/2025

	16
	Nguyễn Thành Tuyên
	Nam
	12/6/1982
	Chủ tịch UBND xã Tân Quý Tây
	0903838346
	nttuyen.tqt.bc
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	15-17-21/4/2025

	17
	Phùng Quốc Việt
	Nam
	13/7/1978
	Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A
	0937048567
	pqviet.binhchanh
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	15-17-21/4/2025

	18
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	Nữ
	15/12/1980
	Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B
	0909818711
	ntktuyen.vlb.bc
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	16-18-22/4/2025

	19
	Nguyễn Phạm Minh Giảng
	Nam
	19/12/1986
	Chủ tịch UBND xã Bình Lợi
	0939663551
	npmgiang.binhchanh
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	2
	15-17-21/4/2025

	20
	Thái Thị Kiều Oanh
	Nữ
	09/7/1984
	Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lợi
	0978625680
	ttkoanh.bl.bc
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	3
	18-19/3/2025

	21
	Trần Thị Thanh Thảo
	Nữ
	12/11/1994
	Bí thư Xã Đoàn Bình Lợi
	0984474603
	tttthao.bl.bc
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	4
	04-05/3/2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	18-19-20/02/2025

	22
	Nguyễn Thị Dung Trang
	Nữ
	18/8/1991
	Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Bình Lợi
	0362088576
	ntdtrang.bl.bc
@tphcm.gov.vn
	Công chức
	4
	04-05/3/2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	18-19-20/02/2025

	23
	Huỳnh Vũ Long
	Nam
	15/01/1989
	Phó Chủ tịch UBND xã Lê Minh Xuân
	0982360750
	hvlong.lmx.bc
@tphcm.gov.vn
	Cán bộ
	3
	26-27/6/2025

	24
	Lê Thị Ánh Hồng
	Nữ
	17/4/1971
	Công văn Văn hóa - xã hội UBND xã Lê Minh Xuân
	0944880599
	ltahong.lmx.bc
@tphcm.gov.vn
	Công chức
	4
	04-05/3/2025

	25
	Thiều Nguyễn Thanh Quang
	Nam
	18/7/1996
	Cán bộ CNTT UBND xã Lê Minh Xuân
	0966977344
	tntquang.lmx.bc
@tphcm.gov.vn
	Người lao động
	5
	12-13-14/8/2025

	26
	Võ Anh Chung
	Nam
	01/01/1987
	Nhân viên CNTT Trường THCS Phong Phú
	0979559191
	voanhchung1987
@gmail.com
	Viên chức
	5
	26-27-28/11/2024

	27
	Đào Huỳnh An Hạ
	Nữ
	21/07/1987
	Văn thư Trường Mầm non Ngọc Lan
	0946403603
	mnngoclan898
@gmail.com.vn
	Viên chức
	5
	19-20-21/11/2024

	28
	Trần Thị Thanh Tuyền
	Nữ
	26/11/1990
	Văn thư Trường Mầm non Thủy Tiên 2
	0934044651
	mnthuytien2.bc
@hcm.edu.vn
	Viên chức
	5
	25-26-27/02/2025

	29
	Tiêu Thị Nhạn Dung
	Nữ
	20/01/1995
	Hướng dẫn viên - Trung tâm Quản lý các di tích lịch sử - Dịch vụ văn hóa Huyện Bình Chánh
	0333339765
	ttndung.binhchanh
@tphcm.gov.vn
	Viên chức
	5
	19-20-21/11/2024

	30
	Đỗ Thị Ngọc Bích
	Nữ
	12/01/1990
	Giáo viên Trường Mầm non Thủy Tiên 1
	0708688997
	dtnbich.mntt1bc
@hcm.edu.vn
	Viên chức
	5
	25-26-27/02/2025

	31
	Trang Sĩ Thanh
	Nam
	27/04/1968
	Công chức Văn hóa - xã hội UBND xã Tân Quý Tây
	0902887595
	tsthanh.tqt.bc
@tphcm.gov.vn
	Công chức
	3
	18-19/3/2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	 03-04/12/2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	13-14-15/5/2025

	32
	Phạm Thị Hồng Lài
	Nữ
	06/11/1990
	Chuyên viên Thanh tra Huyện Bình Chánh
	0374569480
	pthlai.binhchanh
@tphcm.gov.vn
	Công chức
	5
	04-05-06/11/2025

	33
	Nguyễn Văn Chính
	Nam
	20/12/1969
	Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chợ Bình Chánh
	0903971556
	ngvchinh.binhchanh
@tphcm.gov.vn
	Viên chức
	5
	26-27-28/11/2024

	34
	Trần Minh Mẫn
	Nam
	27/11/1989
	Nhân viên CNTT Trường Trung học cơ sở Tân Kiên
	0932729128
	cntt.tkbc
@hcm.edu.vn
	Viên chức
	5
	18-19-20/02/2025

	35
	Nguyễn Anh Trinh
	Nam
	06/11/1977
	Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Quý Tây
	0908670686
	anhtrinhtanquytay
@gmail.com
	Viên chức
	5
	12-13-14/8/2025

	36
	Đoàn Thị Kim Hoa
	Nữ
	27/11/1997
	Nhân viên CNTT
Trường Trung học cơ sở Tân Quý Tây
	0903435708
	hoadoan27111997
@gmail.com
	Viên chức
	5
	12-13-14/8/2025

	37
	Ngô Thị Tường Vy
	Nữ
	08/08/1999
	Giáo viên Trường Tiểu học Phong Phú 2
	0335843496
	tuongvyngo1999
@gmail.com
	Viên chức
	5
	25-26-27/02/2025

	38
	Phạm Thị Ngọc Tuyền
	Nữ
	15/01/1983
	Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Baby
	0949744499
	ngoctuyen1501
@gmail.com
	Viên chức
	5
	12-13-14/8/2025

	39
	Lê Sy Chung
	Nam
	07/07/1987
	Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1
	0905349933
	lechung1987
@gmail.com
	Viên chức
	5 
	18-19-20/02/2025

	40
	Nguyễn Mai Anh
	Nữ
	30/11/2001
	Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1
	0919013224
	anhnguyenmai30112001
@gmail.com
	Viên chức
	5 
	25-26-27/02/2025

	41
	Nguyễn Trường Vũ
	Nam
	25/09/1987
	Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Nhựt
	0933814338
	gftaiduc
@gmail.com
	Viên chức
	5
	12-13-14/8/2025

	42
	Huỳnh Công Danh
	Nam
	22/11/1997
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Nhựt
	0934026973
	huynhcongdanh.spthk41

@gmail.com
	Viên chức
	5
	12-13-14/8/2025

	43
	Đỗ Nguyễn Bảo Anh
	Nữ
	30/12/1974
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa hồng 2
	0798484813
	dnbanh.mnhh2bc
@hcm.edu.vn
	Viên chức
	5


	26-27-28/11/2024

	44
	Phan Thị Hoàng Oanh
	Nữ
	12/06/1978
	Phó Hiệu trưởng

Trường MN Hoa hồng 2
	0906803077
	pthoanh.mnhh2bc
@hcm.edu.vn
	Viên chức
	5
	18-19-20/02/2025

	45
	Phan Thị Hồng Hạnh
	Nữ
	15/03/1982
	Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa hồng 2
	0908274180
	pthhanh.mnhh2bc
@hcm.edu.vn
	Viên chức
	5
	25-26-27/02/2025

	46
	Lại Thị Tuyết Ngân
	Nữ
	15/10/1985
	Giáo viên Trường Mầm non Hoa hồng 2
	0938013616


	lttngan.mnhh2bc
@hcm.edu.vn


	Viên chức
	5
	18-19-20/02/2025

	47
	Trần Thị Kim Ngân
	Nữ
	13/02/1990
	Giáo viên Trường Mầm non Hoa hồng 2
	0906365716


	ttkngan.mnhh2bc
@hcm.edu.vn


	Viên chức
	5
	25-26-27/02/2025

	48
	Phan Thị Cẩm Tú
	Nữ
	08/03/1989
	Nhân viên Trường Mầm non Hoa hồng 2
	0906623643
	phantu8389
@gmail.com
	Người lao động
	5
	26-27-28/11/2024


PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
